TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản
Bộ môn:  


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
(1)
Tên học phần:
· Tiếng Việt: Quy hoạch và Chính sách nghề cá
· Tiếng Anh: Fisheries Policy and Planning





Mã học phần: FIT367




Số tín chỉ: 
03

Đào tạo trình độ: Đại học




Học phần tiên quyết: 

2. Thông tin về giảng viên:
(2)
Họ và tên:
Tô Văn Phương



Chức danh, học hàm, học vị: TS
Điện thoại: 0905398699



Email: phuongtv@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV:  Buổi sáng các ngày: Thứ 2,4,6 tại Phòng Đào tạo
3. Mô tả tóm tắt học phần:  
(1)
Học phần Quy hoạch và chính sách nghề cá trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng quản lý trong lĩnh vực thủy sản như: xây dựng kế hoạch, chính sách, các kế hoạch và chính sách chính/cốt lõi trong phát triển thủy sản, các mô hình kinh tế - sinh học tính toán trong lập kế hoạch và đưa ra chính sách quản lý. Đồng thời, tham khảo các mô hình quản lý nghề cá tiên tiến trên thế giới, vận dụng vào nghề cá Việt Nam.
4. Mục tiêu:


 
(1)
Học phần đóng vai trò quan trọng, giúp sinh viên trang bị kiến thức nền tảng về lập kế hoạch và xây dựng chính sách nghề cá, giúp sinh viên tiếp cận và nâng cao kiến thức về khoa học quản lý thủy sản cũng như nắm được thông tin về các chính sách cơ bản trong lĩnh vực thủy sản, phục vụ chuẩn đầu ra của ngành Khai thác và quản lý thủy sản. Ngoài ra, giúp sinh viên có kiến thức nền tảng, hiện đại khi ứng dụng các mô hình tính toán trong công tác quản lý nghề cá sau này.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
(1)
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Khái quát hóa về lập kế hoạch và chính sách nghề cá

(8)
b) Biết được các yếu tố liên quan đến công tác kế hoạch và chính sách nghề cá

c) Vận dụng kiến thức nền tảng để làm công tác quản lý nghề cá

d) Đánh giá một số chính sách phát triển nghề cá hiện tại

e) Áp dụng các mô hình tính toán trong quản lý nghề cá

6. Kế hoạch dạy học:

(3)
6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
	Khái niệm chung

Khái niệm về qui hoạch, kế hoạch

Mục đích, nguyên tắc quản lý quy hoạch

Các loại quy hoạch trong ngành nông nghiệp

Các yếu tố liên quan đến kế hoạch nghề cá

Nội dung chính quy hoạch nghề cá
	a, b

a

b
	15
	Phương pháp giảng day
- Thuyết trình, giảng dạy dựa trên nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.

- Thuyết trình kết hợp sử dụng tình huống

Phương pháp học tập

- Đọc trước bài giảng, chuẩn bị trả lời các câu hỏi co trong bài giảng.

- chủ động nghe giảng, ghi có chọn lọc, tích cực tham gia đối thoại, trao đổi với giáo viên, tranh luận với bạn học.

- Chủ động, tích cực đọc tài liệu tham khảo, thu thập số liệu liên quan đến nghề cá (sách, quy định chính sách thủy sản, báo cáo chuyên đề nghề cá…)

- Chủ động học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành, đọc và nghiên cứu các tài liệu từ FAO, Fishbase, Seafdec…
	- Chuẩn bị tài liệu, bài giảng
- Đọc trước bài giảng, chuẩn bị trả lời các câu hỏi co trong bài giảng.

- chủ động nghe giảng, ghi có chọn lọc, tích cực tham gia đối thoại, trao đổi với giáo viên, tranh luận với bạn học.

- Chủ động, tích cực đọc tài liệu tham khảo, thu thập số liệu liên quan đến nghề cá (sách, quy định chính sách thủy sản, báo cáo chuyên đề nghề cá…)

- Chủ động học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành, đọc và nghiên cứu các tài liệu từ FAO, Fishbase, Seafdec…

	2

2.1

2.2

2.3
	Công tác quản lý nghề cá

Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch quản lý nghề cá

Nội dung công tác quản lý

Các giải pháp quản lý
	a,b,c
	05
	Phương pháp giảng day

- Thuyết trình, giảng dạy dựa trên nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.

- Thuyết trình kết hợp sử dụng tình huống.

- Thảo luận nhóm

Phương pháp học tập

- Đọc trước bài giảng, chuẩn bị trả lời các câu hỏi co trong bài giảng.

- Chủ động nghe giảng, ghi có chọn lọc, tích cực tham gia đối thoại, trao đổi với giáo viên, tranh luận với bạn học.

- Chủ động, tích cực đọc tài liệu tham khảo, thu thập số liệu liên quan đến nghề cá (sách, quy định chính sách thủy sản, báo cáo chuyên đề nghề cá…)
	- Đọc trước bài giảng, chuẩn bị trả lời các câu hỏi co trong bài giảng.

- Chủ động nghe giảng, ghi có chọn lọc, tích cực tham gia đối thoại, trao đổi với giáo viên, tranh luận với bạn học.

- Chủ động, tích cực đọc tài liệu tham khảo, thu thập số liệu liên quan đến nghề cá (sách, quy định chính sách thủy sản, báo cáo chuyên đề nghề cá…)

	3

3.1

3.2

3.3
	Một số chính sách nghề cá Việt Nam

Quy hoạch tổng thể đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Chính sách phát triển thủy sản (NĐ 67)

Đề án tổ chức lại sản xuất trong KTTS
	a,b,c,d
	15
	Phương pháp giảng day

- Thuyết trình, giảng dạy dựa trên nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.

- Thuyết trình kết hợp sử dụng tình huống.

- Thảo luận nhóm

Phương pháp học tập

- Đọc trước bài giảng, chuẩn bị trả lời các câu hỏi co trong bài giảng.

- Chủ động nghe giảng, ghi có chọn lọc, tích cực tham gia đối thoại, trao đổi với giáo viên, tranh luận với bạn học.

- Chủ động, tích cực đọc tài liệu tham khảo, thu thập số liệu liên quan đến nghề cá (sách, quy định chính sách thủy sản, báo cáo chuyên đề nghề cá…).

- Truy cập website: Khafa.org.vn; tongcucthuysan.gov.vn
	- Đọc trước bài giảng, chuẩn bị trả lời các câu hỏi co trong bài giảng.

- Chủ động nghe giảng, ghi có chọn lọc, tích cực tham gia đối thoại, trao đổi với giáo viên, tranh luận với bạn học.

- Chủ động, tích cực đọc tài liệu tham khảo, thu thập số liệu liên quan đến nghề cá (sách, quy định chính sách thủy sản, báo cáo chuyên đề nghề cá…).

- Truy cập website: Khafa.org.vn; tongcucthuysan.gov.vn

	4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
	Mô hình lập kế hoạch nghề cá

Vai trò của MEY trong nghề cá

Mô hình tăng trưởng logistic

Hàm sản lượng khai thác

Hàm chi phí khai thác

Tăng trưởng logistic schaefer với sản lượng khai thác
	a,b,c,d,e
	05
	Phương pháp giảng day

- Thuyết trình, giảng dạy dựa trên nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.

- Thuyết trình kết hợp sử dụng tình huống.

- Thảo luận nhóm

- Thực hành tính toán các giá trị tham chiếu

Phương pháp học tập

- Đọc trước bài giảng, chuẩn bị trả lời các câu hỏi co trong bài giảng.

- Chủ động nghe giảng, ghi có chọn lọc, tích cực tham gia đối thoại, trao đổi với giáo viên, tranh luận với bạn học.

- Nghiên cứu các mô hình toán học, kinh tế - sinh học.

- Thực hành xác định các giá trị tham chiếu.
	- Đọc trước bài giảng, chuẩn bị trả lời các câu hỏi co trong bài giảng.

- Chủ động nghe giảng, ghi có chọn lọc, tích cực tham gia đối thoại, trao đổi với giáo viên, tranh luận với bạn học.

- Chủ động, tích cực đọc tài liệu tham khảo, thu thập số liệu liên quan đến nghề cá (sách, quy định chính sách thủy sản, báo cáo chuyên đề nghề cá…).

- Nghiên cứu các mô hình toán học, kinh tế - sinh học.

- Thực hành xác định các giá trị tham chiếu.




6.2 Thực hành: 
(nếu có)
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
	Mô hình lập kế hoạch nghề cá

Vai trò của MEY trong nghề cá

Mô hình tăng trưởng logistic

Hàm sản lượng khai thác

Hàm chi phí khai thác

Tăng trưởng logistic schaefer với sản lượng khai thác
	a,b,c,d,e
	05
	Phương pháp giảng dạy
- Thuyết trình

Nêu tình huồng

- Thực hành trên máy tính ước tính giá trị tham chiếu

Phương pháp học

- Ghi chép có chọn lọc thông tin GV truyền đạt

- Nghiên cứu các mô hình toán học

- Thực hành ước tính các giá trị tham chiếu
	- Chuẩn bị máy tính cài đặt phần mềm Excel

- Tìm kiếm số liệu thống kê nghề cá cụ thể

- Nghiên cứu các mô hình toán học

- Thực hành ước tính các giá trị tham chiếu


7. Tài liệu dạy và học:
(4)
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Tô Văn Phương
	Kế hoạch và Chính sách nghề cá
	2016
	
	BM Hàng hải
	X
	

	2
	Hoàng Văn Tính, Nguyễn Trọng Lương, Tô Văn Phương
	Quản lý khai thác thủy sản
	2014
	
	BM Khai thác
	
	X

	3
	Ragna Anason
	Fisheries Policy and Planning
	2015
	
	UNU-FTP, Iceland
	
	X


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
(5)
9. Đánh giá kết quả học tập:

(6)
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	15
	Tự luận dựa trên giải quyết tình huồng
	Nguyên tắc quy hoạch nghề cá trong bối cảnh hiện nay
	A, b

	2
	20
	Tự luận dựa trên giải quyết tình huống
	Các nội dung và giải pháp quản lý nghề cá gắn công tác quy hoạch
	A,b,c

	3
	30
	Bài tiểu luận
	Lập quy hoạch và đề xuất các chính sách của một nghề cá cụ thể
	A,b,c,d


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	a, b, c, 
	20

	2
	Tiểu luận
	d, e
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	a,b,c,d,e
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Tự luận

- Đề mở: 
(x 

Đề đóng: 
(
	
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)












Tô Văn Phương
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2

